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Câu 1: “Sống giản dị là sống phù hợp với….của bản thân, gia đình và xã hội”. Từ thích hợp để điền vào dấu …  là:
A. điều kiện.
B. hoàn cảnh.
C. điều kiện, hoàn cảnh.
D. năng lực.
Câu 2: Hành vi thể  hiện lối sống không giản dị là:
A. luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự.
B. luôn thân thiện với mọi người.
C. quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
D. chỉ chơi với người giàu, không chơi với người nghèo.
Câu 3: Ý nghĩa của lối sống giản dị là: 
A. được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ.
B. không nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.
C. có cuộc sống giàu sang, sung sướng.
D. có điều kiện đi du lịch những nơi nổi tiếng.
Câu 4: Câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thể hiện đức tính:
A. giản dị.
B. tiết kiệm
C. chăm chỉ
D. khiêm tốn
Câu 5: Nhà H rất giàu có. Mỗi ngày đi học, H mặc một bộ quần áo khác nhau mà không mặc đồng phục của nhà trường. Thấy vậy, bạn lớp trưởng hỏi Hoà vì sao không mặc đồng phục khi đến trường, H nói : "Mặc đồng phục thì không sành điệu, con nhà giàu thì phải đổi mốt liên tục chứ!"
Nếu là lớp trưởng của H, em sẽ:
A. không quan tâm đến nữa.
B. báo cáo với cô giáo để H bị kỉ luật.
C. yêu cầu tổ trưởng trừ điểm thi đua của Hòa.
D. giải thích cho Hòa hiểu ý nghĩa của việc mặc đồng phục.
Câu 6: Sống ngay thẳng, thật thà và dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm là biểu hiện của đức tính:
A. giản dị.
B. khiêm tốn.
C. tiết kiệm.
D. trung thực.
Câu 7: Đối lập với trung thực là:
A. giả dối
B. tiết kiệm
C. chăm chỉ
D. khiêm tốn


Câu 8: Việc làm thể hiện đức tính trung thực là:
A. giữ gìn góc học tập gọn gàng.
B. chào hỏi lễ phép người lớn tuổi.
C. giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. 
D. nhặt được của rơi trả người đánh mất.
Câu 9: Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” thể hiện phẩm chất:
A. giản dị.
B. tiết kiệm.
C. trung thực.
D. khiêm tốn.
Câu 10: Ý nghĩa của sống trung thực là:
A. giúp ta có cuộc sống giàu sang.
B. được mọi người khen ngợi.
C. tiết kiệm tiền của cho gia đình.
D. giúp ta nâng cao phẩm giá.
Câu 11: Trên đường đi học về, em nhặt được một  chiếc ví trong đó có bốn  triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ:
A. lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.
B. mang tiền về cho bố mẹ tiêu.
C. mang đến đồn công an nhờ trả lại.
D. vứt chiếc ví đó vào thùng rác.
Câu 12: Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn N đang sử dụng tài liệu. Trong tình huống này em sẽ:
A. coi như không biết.
B. bắt chước bạn để đạt điểm cao.
C. báo cáo với cô giáo về sự việc trên.
D. yêu cầu bạn N nhắc bài cho mình.
Câu 13: “Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn …, biết điều chỉnh hành vi cá nhân của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội”. Từ thích hợp để điền vào dấu …  là:
A. danh dự.
B. uy tín.
C. nhân cách.
D. phẩm giá.
Câu 14: Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Hành động đó là biểu hiện của đức tính:
A. giản dị.
B. tự trọng.
C. chăm chỉ.
D. khiêm tốn.
Câu 15: Ý nghĩa của lối sống tự trọng là:
A. được mọi người giúp đỡ trong công việc.
B. được đánh giá cao về năng lực.
C. nhận được phần thưởng.
D. nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân.
Câu 16: Câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” thể hiện đức tính:
A. giản dị.
B. tiết kiệm.
C. tự trọng.
D. khiêm tốn.
Câu 17: Đã nhiều lần bạn V hứa trước lớp là sẽ không nói chuyện trong giờ. Nhưng V vẫn tái phạm. Việc làm của V thể hiện:
A. không có tự trọng.
B. lười biếng.
C. ích kỉ.
D. vô cảm.
Câu 18 : Bạn K rất hay  nói chuyện trong giờ học. Đã nhiều lần cô giáo nhắc nhở nhưng K vẫn vi phạm. Là bạn học cùng lớp em sẽ:
A. không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. nói với bố mẹ K để bố mẹ K khuyên nhủ bạn.
C. không chơi cùng với bạn K vì bạn K là người vô ý thức.
D. khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.
Câu 19: Giờ kiểm tra môn Giáo dục công dân, em không làm được bài vì hôm trước bị ốm. Em sẽ:
A. quay cóp tài liệu.
B. nhờ bạn bên cạnh cho nhìn bài.
C. ngồi chơi, để giấy trắng.
D. cố gắng làm bài theo ý hiểu của mình.
Câu 20: “Đạo đức là những …của con người với người khác, với công việc với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người thừa nhận và tự giác thực hiện”. Cụm từ cần điền trong dấu… là:
A. quy chế và cách ứng xử.
B. nội quy và cách ứng xử.
C. quy định và chuẩn mực ứng xử.
D. quy tắc và cách ứng xử.
Câu 21: Hành vi thể hiện lối sống có đạo đức là:
A. kì thị, phân biệt đối xử với người nghèo.
B. chỉ quan tâm, giúp đỡ các bạn chơi thân với mình.
C. lan truyền tin tức không đúng về công tác phòng dịch. 
D. ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng dịch bệnh.
Câu 22: Nhận xét về mối quan giữa đạo đức và kỉ luật: 
A. không có mối quan hệ với nhau.
B. đạo đức có vai trò quan trọng, kỉ luật không quan trọng.
C. kỉ luật có vai trò quan trọng, đạo đức không quan trọng.
D. có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Câu 23: Vào lúc rảnh rỗi, D dành một  phần thời gian để giúp đỡ mẹ việc nhà và một phần thời gian để học tập trau dồi thêm kiến thức. Việc làm của D thể hiện:
A. tự trọng.
B. đạo đức và kỉ luật.
C. giản dị.
D. trung thực.
Câu 24: Hoàn cảnh gia đình bạn T rất khó khăn, T thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy thỉnh thoảng T báo cáo vắng mặt  trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật. Là bạn cùng lớp với T em sẽ:
A. không quan tâm vì chẳng liên quan đến mình.
B. phê bình T vì bạn không tham gia các hoạt động tập thể.
C. vận động bạn bè giúp đỡ T để bạn có thời gian tham gia với lớp.
D. xa lánh T vì cho rằng bạn ích kỉ.
Câu 25: Hành động thể hiện tình yêu thương con người là:
A. giúp đỡ người khó khăn để đánh bóng tên tuổi của mình.
B. chỉ giúp người thân của mình mà không quan tâm những người khác.
C. tỏ thái độ thương hại những người khó khăn.
D. quyên góp quần áo giúp đỡ  học sinh vùng cao.
Câu 26: Hành động đưa người già sang đường thể hiện đức tính:
A. biết ơn.
B. đoàn kết.
C. giản dị.
D. yêu thương con người.
Câu 27: Ý nghĩa của yêu thương con người là:
A. đươc mọi người yêu quý, kính trọng.
B. được khen thưởng.
C. mong nhận được sự giúp đỡ của người khác.
D. không mang lại ý nghĩa gì 
Câu 28: Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” thể hiện đức tính:
A. tính kỉ luật
B. yêu thương con người.
C. tinh thần yêu nước.
D. tiết kiệm
Câu 29: Giờ kiểm tra Toán, có một bài khó, nếu bạn ngồi cạnh rủ em cùng  “góp sức” để làm bài. Em sẽ:
A. đồng ý làm bài chung với bạn.
B. báo cáo với cô giáo hành vi của bạn.
C. khuyên bạn không được làm như vậy.
D. không đồng ý nhưng cũng không nói gì.
Câu 30: V bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần.  Chi đội 7A cử T chép và giảng bài cho V sau mỗi giờ học vì nhà hai bạn ở gần nhau. Bạn T không đồng ý với lí do V không phải là bạn thân của T. Là bạn học cùng lớp em sẽ:
A. không quan tâm, không góp ý gì vì việc của hai bạn không liên quan đến mình.
B. không chơi với T vì T là người bạn không tốt, không biết quan tâm đến bạn bè.
C. khuyên T giúp V và giải thích để bạn hiểu làm như vậy là thiếu tình yêu thương con người.
D. về mách với bố mẹ T để bố mẹ khuyên nhủ bạn giúp đỡ V.
                                                               -----------HẾT----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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Câu 1: Ý nghĩa của lối sống tự trọng là:
A. được mọi người giúp đỡ trong công việc.
B. được đánh giá cao về năng lực.
C. nhận được phần thưởng.
D. nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân.
Câu 2: Câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” thể hiện đức tính:
A. giản dị.
B. tiết kiệm.
C. tự trọng.
D. khiêm tốn.
Câu 3: Đã nhiều lần bạn V hứa trước lớp là sẽ không nói chuyện trong giờ. Nhưng V vẫn tái phạm. Việc làm của V thể hiện:
A. không có tự trọng.
B. lười biếng.
C. ích kỉ.
D. vô cảm.
Câu 4 : Bạn K rất hay  nói chuyện trong giờ học. Đã nhiều lần cô giáo nhắc nhở nhưng K vẫn vi phạm. Là bạn học cùng lớp em sẽ:
A. không quan tâm vì không liên quan đến mình.
B. nói với bố mẹ K để bố mẹ K khuyên nhủ bạn.
C. không chơi cùng với bạn K vì bạn K là người vô ý thức.
D. khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật.
Câu 5: Giờ kiểm tra môn Giáo dục công dân, em không làm được bài vì hôm trước bị ốm. Em sẽ:
A. quay cóp tài liệu.
B. nhờ bạn bên cạnh cho nhìn bài.
C. ngồi chơi, để giấy trắng.
D. cố gắng làm bài theo ý hiểu của mình.
Câu 6: “Đạo đức là những …của con người với người khác, với công việc với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người thừa nhận và tự giác thực hiện”. Cụm từ cần điền trong dấu… là:
A. quy chế và cách ứng xử.
B. nội quy và cách ứng xử.
C. quy định và chuẩn mực ứng xử.
D. quy tắc và cách ứng xử.
Câu 7: Hành vi thể hiện lối sống có đạo đức là:
A. kì thị, phân biệt đối xử với người nghèo.
B. chỉ quan tâm, giúp đỡ các bạn chơi thân với mình.
C. lan truyền tin tức không đúng về công tác phòng dịch. 
D. ủng hộ, giúp đỡ bà con vùng dịch bệnh.
Câu 8: Nhận xét về mối quan giữa đạo đức và kỉ luật: 
A. không có mối quan hệ với nhau.
B. đạo đức có vai trò quan trọng, kỉ luật không quan trọng.
C. kỉ luật có vai trò quan trọng, đạo đức không quan trọng.
D. có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.
Câu 9: Vào lúc rảnh rỗi, D dành một  phần thời gian để giúp đỡ mẹ việc nhà và một phần thời gian để học tập trau dồi thêm kiến thức. Việc làm của D thể hiện:
A. tự trọng.
B. đạo đức và kỉ luật.
C. giản dị.
D. trung thực.
Câu 10: Hoàn cảnh gia đình bạn T rất khó khăn, T thường xuyên phải đi làm kiếm tiền giúp đỡ bố mẹ vào ngày chủ nhật, vì vậy thỉnh thoảng T báo cáo vắng mặt  trong những hoạt động do lớp tổ chức vào chủ nhật. Là bạn cùng lớp với T em sẽ:
A. không quan tâm vì chẳng liên quan đến mình.
B. phê bình T vì bạn không tham gia các hoạt động tập thể.
C. vận động bạn bè giúp đỡ T để bạn có thời gian tham gia với lớp.
D. xa lánh T vì cho rằng bạn ích kỉ.
Câu 11: Hành động thể hiện tình yêu thương con người là:
A. giúp đỡ người khó khăn để đánh bóng tên tuổi của mình.
B. chỉ giúp người thân của mình mà không quan tâm những người khác.
C. tỏ thái độ thương hại những người khó khăn.
D. quyên góp quần áo giúp đỡ  học sinh vùng cao.
Câu 12: Hành động đưa người già sang đường thể hiện đức tính:
A. biết ơn.
B. đoàn kết.
C. giản dị.
D. yêu thương con người.
Câu 13: Ý nghĩa của yêu thương con người là:
A. đươc mọi người yêu quý, kính trọng.
B. được khen thưởng.
C. mong nhận được sự giúp đỡ của người khác.
D. không mang lại ý nghĩa gì 
Câu 14: Câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” thể hiện đức tính:
A. tính kỉ luật
B. yêu thương con người.
C. tinh thần yêu nước.
D. tiết kiệm
Câu 15: Giờ kiểm tra Toán, có một bài khó, nếu bạn ngồi cạnh rủ em cùng  “góp sức” để làm bài. Em sẽ:
A. đồng ý làm bài chung với bạn.
B. báo cáo với cô giáo hành vi của bạn.
C. khuyên bạn không được làm như vậy.
D. không đồng ý nhưng cũng không nói gì.
Câu 16: V bị ốm phải xin phép nghỉ học ở nhà một tuần.  Chi đội 7A cử T chép và giảng bài cho V sau mỗi giờ học vì nhà hai bạn ở gần nhau. Bạn T không đồng ý với lí do V không phải là bạn thân của T. Là bạn học cùng lớp em sẽ:
A. không quan tâm, không góp ý gì vì việc của hai bạn không liên quan đến mình.
B. không chơi với T vì T là người bạn không tốt, không biết quan tâm đến bạn bè.
C. khuyên T giúp V và giải thích để bạn hiểu làm như vậy là thiếu tình yêu thương con người.
D. về mách với bố mẹ T để bố mẹ khuyên nhủ bạn giúp đỡ V.

Câu 17: “Sống giản dị là sống phù hợp với….của bản thân, gia đình và xã hội”. Từ thích hợp để điền vào dấu …  là:
A. điều kiện.
B. hoàn cảnh.
C. điều kiện, hoàn cảnh.
D. năng lực.
Câu 18: Hành vi thể  hiện lối sống không giản dị là:
A. luôn ăn mặc gọn gàng, lịch sự.
B. luôn thân thiện với mọi người.
C. quan tâm, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
D. chỉ chơi với người giàu, không chơi với người nghèo.
Câu 19: Ý nghĩa của lối sống giản dị là: 
A. được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ.
B. không nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.
C. có cuộc sống giàu sang, sung sướng.
D. có điều kiện đi du lịch những nơi nổi tiếng.
Câu 20: Câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” thể hiện đức tính:
A. giản dị.
B. tiết kiệm
C. chăm chỉ
D. khiêm tốn
Câu 21: Nhà H rất giàu có. Mỗi ngày đi học, H mặc một bộ quần áo khác nhau mà không mặc đồng phục của nhà trường. Thấy vậy, bạn lớp trưởng hỏi Hoà vì sao không mặc đồng phục khi đến trường, H nói : "Mặc đồng phục thì không sành điệu, con nhà giàu thì phải đổi mốt liên tục chứ!"
Nếu là lớp trưởng của H, em sẽ:
A. không quan tâm đến nữa.
B. báo cáo với cô giáo để H bị kỉ luật.
C. yêu cầu tổ trưởng trừ điểm thi đua của Hòa.
D. giải thích cho Hòa hiểu ý nghĩa của việc mặc đồng phục.
Câu 22: Sống ngay thẳng, thật thà và dám nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm là biểu hiện của đức tính:
A. giản dị.
B. khiêm tốn.
C. tiết kiệm.
D. trung thực.
Câu 23: Đối lập với trung thực là:
A. giả dối
B. tiết kiệm
C. chăm chỉ
D. khiêm tốn
Câu 24: Việc làm thể hiện đức tính trung thực là:
A. giữ gìn góc học tập gọn gàng.
B. chào hỏi lễ phép người lớn tuổi.
C. giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn. 
D. nhặt được của rơi trả người đánh mất.
Câu 25: Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” thể hiện phẩm chất:
A. giản dị.
B. tiết kiệm.
C. trung thực.
D. khiêm tốn.
Câu 26: Ý nghĩa của sống trung thực là:
A. giúp ta có cuộc sống giàu sang.
B. được mọi người khen ngợi.
C. tiết kiệm tiền của cho gia đình.
D. giúp ta nâng cao phẩm giá.
Câu 27: Trên đường đi học về, em nhặt được một  chiếc ví trong đó có bốn  triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ:
A. lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.
B. mang tiền về cho bố mẹ tiêu.
C. mang đến đồn công an nhờ trả lại.
D. vứt chiếc ví đó vào thùng rác.
Câu 28: Trong giờ kiểm tra môn Toán em phát hiện bạn N đang sử dụng tài liệu. Trong tình huống này em sẽ:
A. coi như không biết.
B. bắt chước bạn để đạt điểm cao.
C. báo cáo với cô giáo về sự việc trên.
D. yêu cầu bạn N nhắc bài cho mình.
Câu 29: “Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn …, biết điều chỉnh hành vi cá nhân của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội”. Từ thích hợp để điền vào dấu …  là:
A. danh dự.
B. uy tín.
C. nhân cách.
D. phẩm giá.
Câu 30: Không làm được bài nhưng kiên quyết không quay cóp và không nhìn bài của bạn. Hành động đó là biểu hiện của đức tính:
A. giản dị.
B. tự trọng.
C. chăm chỉ.
D. khiêm tốn.

                                                               -----------HẾT----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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Đề chính thức: Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.33đ


	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	C
	7
	A
	13
	D
	19
	D
	25
	D

	2
	D
	8
	D
	14
	D
	20
	C
	26
	D

	3
	A
	9
	C
	15
	D
	21
	D
	27
	A

	4
	A
	10
	D
	16
	C
	22
	D
	28
	B

	5
	D
	11
	C
	17
	A
	23
	B
	29
	C

	6
	D
	12
	D
	18
	D
	24
	C
	30
	C




Đề dự bị: Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0.33đ


	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	D
	7
	D
	13
	A
	19
	A
	25
	C

	2
	C
	8
	D
	14
	B
	20
	A
	26
	D

	3
	A
	9
	B
	15
	C
	21
	D
	27
	C

	4
	D
	10
	C
	16
	C
	22
	D
	28
	D

	5
	D
	11
	D
	17
	C
	23
	A
	29
	D

	6
	C
	12
	D
	18
	D
	24
	D
	30
	D








